
UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ Y TẾ 

 

Số:        /SYT-NVYD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sóc Trăng, ngày    tháng  02  năm 2024 

V/v Phòng khám đa khoa Phú Thịnh là cơ sở 

đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 

104/2016/ND-CP 

 

 Kính gửi:  Phòng khám đa khoa Phú Thịnh. 

 

Ngày 20 tháng 02 năm 2024, Sở Y tế nhận được Thông báo số 01/PKPT 

ngày 12 tháng 01 năm 2024 của Phòng khám đa khoa Phú Thịnh về việc thông báo 

cơ sở đủ điều kiện tiêm chúng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 

năm 2016 của Chính phủ về việc quy định về hoạt động tiêm chủng,  

Căn cứ Khoản 2, Điều 14, Nghị định số 155/2018/ND-CP ngày 12 tháng 11 

năm 2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến 

điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế, Xét văn 

bản thông báo của Phòng  khám đa khoa Phú Thịnh về thông báo cơ sở đủ điều 

kiện tiêm chủng.  

Sở Y tế thống nhất văn bản tự thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng 

Phòng khám đa khoa Phú Thịnh và đăng tải tại website Sở Y tế 

(https://soyte.soctrang.gov.vn ) như sau:  

- Tên cơ sở công bố đủ điều kiện tiêm chủng: Phòng khám đa khoa Phú 

Thịnh. 

- Địa chỉ: 23/5, ấp 5, thị trấn Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. 

- Người đứng đầu cơ sở: Quách Văn Thưởng.  

Phòng khám đa khoa Phú Thịnh chịu trách nhiệm đảm bảo cơ sở vật chất, 

trang thiết bị, nhân lực, nguồn cung cấp và bảo quản vắc xin... đối với hoạt động 

tiêm chủng tại đơn vị, đồng thời chịu trách nhiệm tất cả các vấn đề liên quan đến 

tiêm chủng theo quy định tại Nghị định số 104/2016/ND-CP, Nghị định số 

155/2018/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Thanh tra Sở Y tế; 

- Công bố Website Sở Y tế; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Lưu: HC-TC; NVY-D. 
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PHU LUC

nnAu rnoNc sAo co sd DU DIEU KIEN upvt cnuNc

(Kdm theo' Nghi dinh sd I 04/201 6/ND-CI ngdy 0 I thdng'07 ndm 201 6 cila Chinh Phu)

sO y TE SOC INANC

Phdng Kh6m Da Khoa Phf Thinh

56:0I/PKPT

CQNG HOA XA ngI CHU NGHIA VIET NAM

DQc lfp - Tq do - H4nh phtic

Long Phil, ngdy 12 thdng 0l ndm 2024

THONG nAO

Ccr sO thi tlidu ki6n ti6m chring

. , Kinh grii: SO Y TE TNH SoC TRANG

TCn co s& th6ng b6o: PHONG KHAM EA KHOA PHII THINH

Dia chi: 23.15,6p 5, thi tr6n Long Phri, huyQn'Long Phf, tinh S6c Trdng

Nguoi drmg dAu co s0: Qu6ch Vdn Thu&ng

Dien tho4i: 0299.3881.368 Email: pkrJkphuthinh(g)grnail.com

Cln cu Nghi drnh s6 104/20164{D-CP ngdy 01 thdng}T ndm20l6 ctachfnh Phri v0

viQc quy dinh vA ho4t dQng ti€m chring. Kinh dC nghi Quy co quan xem x6t, ding tii
th6ng tin theo quy dfnh.

Gi6m tliic

t c0rue ry
. TN,HH

PHONO

Qurlch Vin Thu0ng

I

I



so Y TE soc rnAxc
Phdng Khrlm Da Khoa Phf Thlnh

S5: 0IPKPT

cgNG HOA XA HQr CHU NGHIA VrEr NAM

DQc tfp - TU do - H4nh phfc

Long Phil, ngdy l2 thdng 0l ndm 2024

nANc coNc Bo CO SO DU DIEU KIEN TIf,M CHUNG

Kfnh grii:

S6 Y TE SOC INANC

T.6n co so: PHONG KHAM DA KHOA PHU THINH

Dia chi: 2315,6p 5. th! tr6n Long Phri, huyQn Long Phri. tinh Soc TrIng

DiQn thoai: 0299.3881.368 Email: plstkphuthinh(ilgmait.ccm

Cdn cri Nghi dfnh s6 lO4l20l6lND-CP ngdy 01 th6ng 07 ndm 2016 ciachinh Phu

v0 viQc quy dinh vC hoat dQng ti6m chring, chring t6i da thUc hipn thri tpc OC Oam b6o ciic

di6u kien vC nhdn sU, co s0 v4t chdt,trangthiet bi cho phdng ti6m chring.

Nay chfng tdi ldm bin thdng b6o ndy ddng ky co quan cht quin thdng biio co sd y

tti Ct OiCu kiQn ti6m chirng (xin gtri kdm h6 so li6n quan).

Chring t6i cam doan tu6n thti dAy dri c6c quy dfnh vC co so y tti thi tli0u kiQn tiOm

chung theo quy dinh tai Nghi dinh s6: l04l2Ol6ND-CP ngdy 01 th6ng 07 n5m 2016 cta

ChinhPhit.

TrAn trong!

Gi6m tl.ic

Noi nhQn:

- SO Y t6 (xin c6p cCN)

- Luu: VT

colte ry

pHoi{O xUAirl

Tl'.lH

Qu6ch VIn Thu&ng
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ceNG HoA xA HgI cHU Ncuia vtTr NAM

DQc lap - Tg do - H4nh phtfic

Long Phil, ngdy l2 thdng 0l ndm 2024

Bing kG khai nhAn sg cfia co s&

iI6 nghi cip gifly chrfrng nh$n dri di6u kiQn ti6m chring

Gi6m ddc

Ncri nhAn:

- S& Y tii (xin c6p GCN)

- Luu: VT

STT Hg vdr tOn 56 CCHN
tIfl tlutr. c c6p

Chtfrc
danh

Trinh iIQ

chuyOn mdn
C6ng viQc dugc giao

phu trich
1 Nguy0n Ngg.

Phi
000507/sr-

CCHN
Nhdn vi6n Biic si Kh6m sdn lgc

2 T4 CAm Cfc 001196/5T-
CCHN

Nhdn vi6n Di0u Dudng Khrim sdn lec, ti€m
chring

aJ Nguy6n Th!
Hdng Nhung

1429ICCHN-
D-SYT-ST

Nhdn vi6n Dugc Si Quin ly thu6c vicxin

4 t Son Thi Thu
Trang

006136/5T-
CCHN

Nh6n vi6n Di6u Du0ns Khrim sdn lgc, ti6m
chtng

CONGTY
TNHH

DAPHOl,{G
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so Do KHt \-t-c TIEII T+I PHOI{G KHAM DA KHOA PHU THINH

eL-I'rniru r$u cHUNG t cnru,u

r6t thric ti€m chring

Phdng ti6m

Khu vyc theo ddi sau ti6m

t

Khu vuc chd kh6m Khu vgc chd ti6m

I I
I I
Ducrng lQ



TRANG THIET BI TIOM NGUA TAI PHONG KHAM DA KHOA PHU THINH

STT TCn thi6t bi Ky hiQu
(MoDEL)

HEng.sdn
xudt

Xudt
SU

NAm
s6.n

xuat

S6
lugng

Tinh
trang

sri
dung
(%)

Gi6 Thanh
(d6ng)

1 Mdy do
diOn tim
LIIN4ED

EUROECG 3

VIEU
r.uvmo- * xuAr

xuv
2020 I 100% , 15.000.000

2 Tu lanh bdo
qudn

Vaccin

MPR-S 163-
PE

Scimed
AsiaPTE

LTD'

Nhat 2021 1 t00% 55.000.000

J Phich v4n
,t

cnuven
Vaccin

T2L ViQt Nam Vigt
Nam

2023 1 r00% 1.000.000

4 Nhiet ki5 do
tt l?nh

Freezer
Anymetre

G590

Anymetre Trung

Qudc

2022 1 rc0% 100.000

5 M6y do
huytit 6p

Alpk2 Nh0t Nhat 2023 2 100% 1.200.000

\I6y do
ndng dQ

oxy vd nhfp
tim SPO2

Yuwell Trung

Qudc

2022 1 r00% 5.000.000

Trung

Qu5c

Trung
Qu6c

2022 2 r00% 1.000.000

Microlife Thuy Si Thl'ry
Si

2023 2 t00% 1.000.000

9 Binh Oxy Y
TE

Viet Nam vi9t
Nam

2022 1 100% 550.000

10 HQp ch6ng s6c vd ph6c{6 1A I
cnong soc

treo tai noi theo d6i vd xu tri ph6n ring
sau ti6m chung theo quy dinh cira BQ

Yt6

1 t00% 100.000

l1 fhi6t bi ti6m, c6c dung
s6t khuAn vd cdc v6t tu

cp, ho6 ctr6t e5
can tfri6t rurac

vi0t
Nam

Theo
nhu
cau

r00% Theo nhu
cau

I2 Binh Chfra Chdy + Ti€u LCnh vi9t
Nam

2022 2 100% 1.200.000

13 M5y Tinh + M6y In vi9t
Nam

2022 I 100% 18.000.000

6

7

Y
\161'do
nhiet dd

Nghe
TE

rl8

t



3.300.000ViQt
Nam

202.2 1 t00%l4 Giucrng Benh

SOD O QUAN VACCIN G DA KHOA PHU THINH

1.BAO QUAN VAC XtrN: TRONG rU MAT MPR-S163+E

2.V4N CHUYEN BAO QUAN VAC XIN: TRONG PHfCH DI.NG VAC Xnt
(TOr DA 36 Gro)

o

f,

MAY PHAT
BIEN

PHtCH DI.TNG VAC XIN

I
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PHoNG xrrAu EA KHoA PHU THrNH

Huong aAn vd tli6u kiQn b6o quin
- D .'u kidn thucrng:

- \hiit d0 tu 15-30oC, kh6ng vucrt qu6 nhiet d0 32"C

- DQ 6m lSYo.l<hdng vuqt qu680Yo

+ Di6u ki6n b6o qu6n d{c biqt: d6i v6i vic xin

- 86o qudn lpnh: tir +2oC d6n +8oC @6t hopt, cric lo4i vic xin)

- B5o quin 6m: tt -15oC d6n -25"C (s6ng giflm tIQc luc)

- 86o quan am s6u: tu -50"C dOn -90"C (mRNA)

*,Dung m6i hdi chinh: truong hqp khdng d6ng g6i cung v6c xin, dung m6i c6 th6 dugc
b6o quAn ngoiri thi6t bi d6y truy6n l4nh:

- Tudn thri c6c y6u cAu b6o qudn cua nhlr sin xu6t.

- Kh6ng dugc dO d6ng bdng dung m6i.

. Phhi ldm lqnh tt +2oC d6n +8oC tru6c khi su dtpg24 gicr d6 pha h6i chinh.

Tu l4nh m& cfra phfa trufc.
. \'6c xin OPV. sdi, sdi-quai bf - rirb.llu, BCG dC o gi5 trOn ctrng,
o \rac rin d€ bi d6ng bdng nhu DPT, DT, Td, u5n v6n, vi6m gan B, DPT-VGB, Hib,

DPT-VGB-Hib, vi6m ndo Nhpt bdn
. Dung m6i x6p b6n cqnh vic xin cirng loai.
. D6 nhi6t kti vd chi thi d6ng bdng ctng lopi vEc xin nhay c6m d6ng b[ng.
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